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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:          /TB-SNN-TS        Nghệ An, ngày         tháng 02 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách tàu cá thuộc diện mất tích 

 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21/11/2017; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về đăng kiểm viên tàu 

cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ 

thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá; số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 

18/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;  

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nghệ An về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Căn cứ kết quả rà soát, xác minh của Chi cục Thủy sản, UBND các 

xã/phường/thị trấn; để thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá, tăng cường thực hiện 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống 

khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và thực 

hiện xóa đăng ký tàu cá theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Thủy sản 

2017 và khoản 5 Điều 24 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát 

triên nông thôn Nghệ An thông báo Danh sách 159 tàu cá thuộc diện mất tích của 

tỉnh Nghệ An (Danh sách tại Phụ lục kèm theo) và đề nghị các tổ chức, cá nhân có 

liên quan thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày ban hành thông báo này, các chủ tàu có 

tàu cá trong danh sách tàu cá thuộc diện mất tích khẩn trương liên hệ với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (qua Chi cục Thủy sản Nghệ An; Địa chỉ: 

số 80 Ngô Sĩ Liên, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Số điện 

thoại:0967.243.737 vào giờ hành chính) để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục 

có liên quan đến tàu cá theo quy định. Sau thời gian trên, nếu các chủ tàu cá có tàu 

cá trong danh sách tàu cá thuộc diện mất tích không liên hệ để thực hiện các quy 

định thì những tàu cá nêu trên sẽ bị xóa đăng ký trong Sổ đăng ký tàu cá quốc gia. 

Chậm nhất 30 ngày, sau thời hạn 01 năm kể từ ngày có thông báo này, đề nghị chủ 

tàu có tàu cá mất tích phải nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho 

cơ quan nơi đăng ký tàu cá (trừ trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị 

mất). 
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2. UBND huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai và Cửa 

Lò chỉ đạo UBND xã/phường/thị trấn (UBND cấp xã) trực thuộc: 

- Niêm yết công khai Danh sách tàu cá thuộc diện mất tích của địa phương 

tại UBND cấp xã; 

- Thông báo đến từng chủ tàu cư trú trên địa bàn có tàu cá trong danh sách 

trên biết và thực hiện; 

- Thông báo cho các chủ tàu khi mua bán, cho tặng tàu cá nhưng chưa làm 

thủ tục đăng ký cần theo dõi chi tiết danh sách tàu cá thuộc diện mất tích để biết 

và thực hiện theo đúng quy định. 

3. Danh sách 159 tàu cá thuộc diện mất tích của tỉnh Nghệ An đồng thời 

được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Nghệ An (https://nnptnt.nghean.gov.vn) và Website của Chi cục Thủy 

sản Nghệ An (http://chicucthuysannghean.gov.vn). 

Đề nghị các cơ quan, địa phương và cá nhân có liên quan thực hiện tốt nội 

dung thông báo này./. 

 Nơi nhận: 

- Tổng cục Thủy sản;              

- UBND tỉnh;                  (báo cáo) 

- Giám đốc Sở; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các  

tỉnh/thành phố ven biển;                 (phối hợp) 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện/thị xã: Q.Lưu, 

D.Châu, N.Lộc, Hoàng Mai và Cửa Lò;  (thực hiện) 

- Chi cục Thủy sản Nghệ An;     

- BQL Cảng cá Nghệ An;                

- CTTĐT Sở NN&PTNT; Website CCTS; 

- Lưu: VT, CCTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Học 
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TT
Số đăng ký
(NA-…-TS)

Họ tên chủ tàu
Chiều dài lớn

nhất, Lmax (m)
Tổng công suất
máy chính  (cv)

Nghề khai thác Kết quả rà soát

1 90091 Trần Yên 15.00 320 Lưới vây Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

2 94726 Trần Bình 15.00 400 Lưới vây Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

3 4891 Nguyễn Văn Linh 11.00 24 Bẫy ghẹ Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

1 80114 Nguyễn Văn Úy 13.50 48 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

2 80119 Phan Văn Toản 14.00 24 Lưới rê Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

3 90059 Nguyễn Văn Tài 16.80 300 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

4 90801 Lê Tiến Hà 13.80 110 Lưới rê Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

5 93150 Nguyễn Văn Tài 17.50 280 Lưới chụp Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

6 94090 Lê Văn Giáp 15.50 285 Lưới rê Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

7 94613 Phạm Văn Thức 15.50 320 Lưới rê Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

8 70055 Hồ Xuân An 6.50 15 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

1 80170 Nguyễn Văn Tuyên 13.5 135 Lưới rê
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm, đã bán đi ngoại tỉnh
nhưng không làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá

2 90239 Lê Bá Tương 14.00 90 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; đã bán ra ngoại tỉnh
nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

3 90253 Nguyễn Hữu Triều 20.40 450 Lưới chụp
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã bị
chìm nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

4 90965 Trần Đình Thượng 14.50 305 Lưới chụp
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm, đã bán đi nhưng không
làm thủ tục xóa đăng ký tàu cá

5 93480 Lê Bá Dướng 16.50 250 Lưới chụp
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; đã bán ra ngoại tỉnh
nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

1 90601 Lê Văn Biên 19.90 330 Lưới chụp Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

Phụ lục: Danh sách tàu cá thuộc diện mất tích của tỉnh Nghệ An

II. Huyện Quỳnh Lưu

3. Xã Quỳnh Lập

 ( Kèm theo Thông báo số           /TB-SNN-TS ngày        tháng 02 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An)

1. Xã Quỳnh Hưng

2. Phường Quỳnh Phương

1. Phường Quỳnh Dị

I. Thị xã Hoàng Mai

'DS Het Han'!A1
'Th.ke Tau ca-Lao dong'!A1
'Th.ke Nhom'!A1
'Th.ke Nghe'!A1
'Th.ke Tau ca-Lao dong'!A1
'Th.ke Nhom'!A1
'Th.ke Nghe'!A1
'Th.ke Hang may'!A1
'Th.ke Nhom'!A1
'DS Het Han'!A1
'Th.ke Nhom'!A1
'Th.ke Hang may'!A1
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1 5089 Phạm Văn Quý 15.20 60 Lưới chụp Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

2 80195 Trần Văn Tuấn 13.3 48 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

3 80198 Bùi Văn Lan 12.7 48 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

4 94165 Đào Xuân Chiến 15.80 130 Lưới chụp Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

5 95405 Đậu Ngọc Bằng 14.60 105 Lưới chụp Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

6 3732 Lê Văn Hòa 9.10 24 Bẫy ghẹ Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

7 5367 Đậu Văn Thành 6.40 24 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

8 5379 Bùi Văn Bá 6.70 24 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

9 5380 Hoàng Văn Châu 8.30 24 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

10 5387 Trần Văn Bốn 6.50 24 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

11 95028 Bùi Quý 16.30 120 Lưới chụp Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

12 95031 Đậu Văn Hùng 16.00 160 Lưới chụp Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

1 3222 Nguyễn Văn Thái 14.00 85 Lưới chụp Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

2 93675 Bùi Mạnh Tráng 14.30 108 Lưới chụp Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

3 3093 Nguyễn Văn Lai 9.20 24 Bẫy ghẹ Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

4 3107 Phạm Văn Cao 9.20 24 Bẫy ghẹ Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

5 3262 Trần Hợi 9.00 24 Bẫy ghẹ Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

6 3465 Nguyễn Văn Thiên 8.70 24 Bẫy ghẹ Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

7 3471 Nguyễn Văn Lương 8.80 24 Bẫy ghẹ Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

8 3597 Nguyễn Văn Diện 8.80 24 Bẫy ghẹ Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

9 3743 Nguyễn Văn Trương 9.20 24 Bẫy ghẹ Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

10 3785 Nguyễn Văn Hưng 9.00 24 Bẫy ghẹ Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

11 4208 Trần Văn Kính 9.00 24 Lưới kéo Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

12 70120 Phạm Văn Ngự 9.20 18 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

13 80019 Trần Văn Mỹ 9.75 30 Lưới kéo Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

14 80057 Nguyễn Văn Thử 9.20 40 Bẫy ghẹ Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

1 0140 Nguyễn Tiến Dũng 16.70 60 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

2 2718 Vũ Văn Quang 14.15 60 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

3. Xã Tiến Thủy

2. Xã Sơn Hải

1. Xã Diễn Bích

III. Huyện Diễn Châu

'Th.ke Nhom'!A1
'Th.ke Nhom'!A1
'Th.ke Nhom'!A1
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3 3137 Trần Ngọc Hạ  14.54 60 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

4 90022 Trần Văn Tuấn 14.00 250 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

5 90644 Phạm Văn Tùng 17.00 380 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

6 90712 Phạm Văn Tuấn 17.00 330 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã bị
chìm nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

7 90950 Vũ Đình Phượng 15.30 140 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

8 3702 Nguyễn Văn Sáu 14.65 60 Lưới kéo Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

9 90681 Cao Văn Cường 17.15 250 Lưới kéo Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

10 90726 Nguyễn Văn Sang 17.12 380 Lưới kéo Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

1 0083 Vũ Văn Lực 14.40 72 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

2 2011 Trần Văn Giang 13.30 48 Nghề câu Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

3 2027 Trần Phượng 12.55 48 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

4 2090 Thái Bá Hưng 12.70 48 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

5 2180 Đậu Văn Bình 13.00 80 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

6 2229 Chẩm Văn Minh 12.80 48 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

7 2295 Nguyễn Văn Tây 13.20 72 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

8 2297 Trần Ngọc Sơn 13.20 48 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

9 2309 Nguyễn Hữu Tiến 12.70 48 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

10 2311 Vũ Thế Đại 13.10 48 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

11 2317 Thái Bá Bờ 12.60 20 Nghề câu Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

12 2547 Nguyễn Văn Tâm 12.70 48 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

13 2623 Nguyễn Hữu Cân 13.00 48 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

14 2625 Nguyễn Hải Vân 12.80 48 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

15 2630 Phan Văn Thắng 13.00 48 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

16 2650 Nguyễn Văn Công 13.20 48 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

2. Xã Diễn Ngọc

'Th.ke Hang may'!A1
'Th.ke Tau ca-Lao dong'!A1
'DS Het Han'!A1
'Th.ke Nhom'!A1
'Th.ke Nhom'!A1
'Th.ke Nghe'!A1
'Th.ke Nhom'!A1
'Th.ke Nghe'!A1
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17 2671 Nguyễn Văn Thảo 12.95 48 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

18 2675 Nguyễn Hậu Thế 13.40 48 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

19 2824 Trần Văn Dũng 13.45 48 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

20 2905 Trần Văn Đức 13.60 72 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

21 3735 Nguyễn Văn Quynh 15.40 72 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

22 4659 Đặng Xuân Hưng 13.90 60 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

23 4775 Phan Văn Lý 13.60 72 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã bị
chìm nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

24 80093 Nguyễn Văn Tuyên 13.10 48 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã giải
bản nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

25 80168 Lê Văn Dũng 14.20 160 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm; chủ tàu báo tàu đã bị
chìm nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký

26 90400 Trần Văn Thắm 15.90 190 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

27 90705 Nguyễn Văn Lộc 17.90 400 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

28 90723 Nguyễn Văn Điệp 17.00 380 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

29 90947 Hồ Văn Dũng 13.80 136 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

1 80069 Nguyễn Thọ 12.50 39 Lưới rê
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm, hiện nay tàu đã hư hỏng
không sử dụng một thời gian

1 0247 Nguyễn Ngọc Thanh 9.80 35 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

2 0544 Hoàng Ngọc Bình 11.80 40 Nghề câu Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

3 1305 Nguyễn Ngọc Thanh 9.60 20 Nghề câu Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

4 70240 Nguyễn Ngọc Nho 7.00 15 Nghề câu Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

5 70246 Nguyễn Văn Tương 9.50 12 Nghề câu Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

6 70249 Lê Văn Kế 9.50 15 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

7 70250 Nguyễn Văn hạnh 8.20 12 Nghề câu Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

8 70251 Nguyễn Văn Hùng 7.50 8 Nghề câu Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

9 70288 Nguyễn Văn Thức 6.05 8 Nghề câu Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

10 80037 Nguyễn Tất Thành 10.60 37 Lưới Mành Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

3. Xã Diễn Thành

1. Xã Nghi Quang

IV. Huyện Nghi Lộc

'Th.ke Nhom'!A1
'Th.ke Nghe'!A1
'DS Het Han'!A1
'Th.ke Hang may'!A1


5

1 99586 Nguyễn Gia Quảng 23.70 822 Lưới chụp Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

2 0228 Vũ Hữu Thắng 10.00 20 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

3 3604 Nguyễn Văn Thi 8.70 34 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

4 70239 Võ Văn thanh 10.20 24 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

5 70273 Nguyễn Văn Hiếu 6.20 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

6 70275 Nguyễn Văn xuân 6.40 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

7 70276 Nguyễn Văn Huỳnh 6.20 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

8 70277 Nguyễn Văn huệ 6.50 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

9 70278 Nguyễn Văn Nguyên 6.40 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

10 70279 Nguyễn Văn Thương 6.40 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

11 70280 Nguyễn Đức sinh 6.20 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

12 70281 Nguyễn Văn Lễ 6.10 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

13 70282 Nguyễn Văn Chương 6.50 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

14 70284 Nguyễn Văn Lâm 6.50 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

15 70285 Nguyễn Văn Chung 6.20 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

16 70286 Nguyễn ánh dương 7.20 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

17 70287 Nguyễn Văn Hoành 6.20 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

18 70289 Nguyễn Văn Phòng 6.10 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

19 70290 Nguyễn Văn Thuận 6.70 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

20 70291 Nguyễn Văn Hồng 6.10 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

21 70292 Nguyễn Văn Chiến 6.20 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

22 70293 Nguyễn Trọng Nghĩa 6.20 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

23 70294 Nguyễn Văn Tân 6.20 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

24 70295 Nguyễn Văn Giang 6.70 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

25 70296 Nguyễn Minh Thụ 6.80 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

26 70297 Nguyễn Minh Hồng 6.50 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

27 70298 Nguyễn Văn Cháu 6.10 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

28 70299 Nguyễn Văn Ngõ 6.00 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

29 70300 Nguyễn Đức Hoành 6.60 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

30 70301 Nguyễn Văn Quân 6.50 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

31 70302 Nguyễn Văn Trưng 6.10 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

32 70303 Nguyễn Ngọc Oánh 7.10 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

33 70304 Nguyễn Văn Mỹ 7.40 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

2. Xã Nghi Thiết
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34 70305 Nguyễn Thanh Chung 6.50 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

35 70306 Nguyễn Văn Chiến 6.20 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

36 70307 Nguyễn Văn Thuận 6.20 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

37 80024 Nguyễn Văn Biên 9.70 30 DVHC Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

38 80025 Trần Văn Anh 10.40 30 DVHC Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

1 80023 Đặng Văn Lợi 14.75 80 Nghề câu
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm, tàu cá hiện không có tại
địa phương, không xác định được hiện trạng

1 0074 Phạm Hồng Lan 10.40 22 Nghề câu Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

2 1522 Nguyễn Công Hải 9.50 44 Nghề câu Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

3 1523 Nguyễn Võ Sỹ 9.6 25 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

4 3627 Nguyễn công Thắm 9.80 39 Nghề câu Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

5 3713 Nguyễn Văn Lộc 9.30 46 Nghề câu Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

6 70260 Nguyễn Văn Thịnh 6.50 6 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

7 70265 Trần Văn Sinh 7.00 6 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

8 70267 Nguyễn hữu tình 7.50 6 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

9 70268 Nguyễn hữu Đề 8.50 8 Lưới rê Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

10 70478 Nguyễn Võ Vinh 10.60 44 Lưới kéo Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

1 0288 Đậu Văn Nhường 13.20 48 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm, đậu bờ chờ giải bản.

2 80109 Lê Văn Chinh 12.80 46 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm, đã giải bản năm 2020

3 80221 Trần Đại Huệ 13.10 48 Lưới chụp Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm, đã giải bản năm 2020

4 0073 Nguyễn Cảnh Quang 11.60 69 Bẫy ghẹ Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm, đã giải bản năm 2020

5 70227 Đậu Xuân Sinh 7.50 15 Lưới rê
Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm, chỉ hoạt động
trên sông không đi biển nữa

1 90595 Đậu Quốc Huy 12.90 105 Lưới kéo Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm

2 70230 Đậu Hồng Sơn 9.20 44 Lưới kéo Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm

1 0589 Mai Văn Thái 12.10 65 Lưới mành Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm, đã giải bản.

2 0635 Mai Văn Thăng 13.20 33 Lưới chụp Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm, đã giải bản.

3. Phường Nghi Thủy

2. Phường Nghi Tân

1. Phường Nghi Hải

V. Thị xã Cửa Lò

4. Xã Phúc Thọ

3. Xã Nghi Xuân
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3 0703 Phùng Bá Dũng 12.90 52 Nghề câu
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm, hiện nay không đi khai
thác chỉ làm chuyển tải trên sông.

4 90502 Nguyễn Văn Hồng 12.50 320 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm, hiện nay không đi khai
thác chỉ làm chuyển tải trên sông.

5 0216 Trịnh Văn Nhã 10.80 24 Lưới kéo
Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm, đã bán ra khỏi địa
phương và không xác định được người mua

6 1101 Trương Văn Nam 10.00 44 Lưới kéo
Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm, đã bán ra khỏi địa
phương và không xác định được người mua

7 1791 Nguyễn Cảnh Quang 9.10 44 Lưới kéo Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm, đã giải bản.

8 1792 Nguyễn Đình An 10.15 48 Lưới kéo Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm, đã giải bản.

9 80020 Dương Anh Tuấn 10.25 63 Nghề câu
Tàu hết hạn Giấy phép KTTS trên 02 năm, không xác định
được chủ tàu.

10 90537 Trần Văn Lưu 11.50 185 Lưới kéo
Tàu hết hạn đăng kiểm trên 02 năm, hiện nay không đi khai
thác chỉ làm chuyển tải trên sông.
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